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Lời nói đầu

TCVN 13528-2:2025 do Cục Thủy sản và Kiểm ngư biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13528 Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) gồm các phần sau đây:

- TCVN 13528-1:2022 Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) – Phần 1: Nuôi trồng thủy sản trong ao.

- TCVN 13528-2:202... Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) – Phần 2: Nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, hồ, đầm phá.
Tiêu chuẩn này được áp dụng đồng thời với TCVN 13528-1:2022 Thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) phần 1: Nuôi trồng thủy sản trong ao đối với những điều được viện dẫn tại tiêu chuẩn này. 
Phương thức đánh giá được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam về Thực hành Nông nghiệp tốt VietGAP, phần Yêu cầu chung.
T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                   TCVN 13528-2:2025
Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) – 
Phần 2: Nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, hồ, đầm phá 
Good Aquaculture Practices (VietGAP) – 
Part 2: Aquaculture on sea, river, lake and lagoon
1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thực hành nuôi trồng thủy sản tốt trong vùng nước tự nhiên, không kiểm soát được chất lượng nước như biển, bãi triều, sông, hồ chứa, hồ tự nhiên, đầm phá, eo ngách (sau đây gọi tắt là nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, hồ, đầm phá) từ công đoạn chuẩn bị nuôi, thả giống đến thu hoạch sản phẩm để làm thực phẩm.

2   Tài liệu viện dẫn

TCVN 13528-1:2022 Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) – Phần 1: Nuôi trồng thủy sản trong ao.

Trường hợp tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.

3 Thuật ngữ và định nghĩa 
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu tại mục 2, TCVN 13528-1:2022 cùng với các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:
3.1.
Sản xuất song song (parallel produce)
Là việc sản xuất/nuôi trồng một loài động vật, thực vật thủy sinh tại cùng một cơ sở nuôi mà không phân biệt được bằng trực quan giữa sản phẩm VietGAP và sản phẩm không VietGAP.
3.2.

Đầm phá

Là loại hình thuỷ vực ven biển, được ngăn cách với bên ngoài bởi một đê cát hoặc đường bờ, có trao đổi nước với biển.
4   Nguyên tắc 

Theo Mục 3 của TCVN 13528-1:2022 và nguyên tắc sau:

Ứng dụng công nghệ hoặc giải pháp thân thiện môi trường vào quá trình sản xuất.
5   Các yêu cầu 

5.1   Yêu cầu chung
5.1.1   Yêu cầu pháp lý

5.1.1.1   Đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển:

5.1.1.1.1 Phải có Quyết định giao khu vực biển;

5.1.1.1.2   Phải lập dự án nuôi trồng thủy sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trừ trường hợp cá nhân phải chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ NTTS được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú xác nhận.
5.1.1.2   Đối với nuôi lồng, bè, phải có giấy xác nhận đăng ký nuôi.

5.1.2
Địa điểm nuôi trồng
Theo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5 của TCVN 13528-1:2022 và các yêu cầu cụ thể sau đây:

5.1.2.1   Địa điểm nuôi trồng phải nằm ở những khu vực xa luồng lạch, nơi neo đậu phương tiện thủy và khu vực bảo vệ hành lang đê điều, hành lang lũ hoặc khu vực là đầu nguồn nước sinh hoạt. 

5.1.2.2   Đối với nuôi lồng, bè và giàn treo nổi trên biển, hồ, sông, độ sâu mực nước tại địa điểm nuôi phải đươc tính toán nhằm đảm bảo sự lưu thông dòng chảy và phù hợp với chiều cao sóng, hạn chế tác động đến sự ổn định/cấu trúc lồng, bè, giàn, sự an toàn của thủy sản nuôi.
5.1.2.3  Trường hợp cơ sở nuôi di dời lồng, bè, cơ sở cần đảm bảo vị trí neo đậu sau khi di dời và trong quá trình di dời không ảnh hưởng đến hành lang giao thông đường thủy, hành lang bảo vệ đê điều hoặc gây ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh và an toàn cho người lao động.

5.1.2.4
  Địa điểm nuôi có chất lượng nguồn nước phù hợp với đặc tính sinh học của thủy sản nuôi.
CHÚ THíCH: Thủy sản có tập tính ưa độ mặn ổn định không chọn địa điểm gần cửa sông. 
5.1.3   Cơ sở hạ tầng
5.1.3.1   Kết cấu lồng, bè, đăng quầng, dụng cụ, thiết bị nuôi được thiết kế, lắp đặt, vận hành đảm bảo chắc chắn, chịu được sóng, gió phổ biến ở khu vực nuôi, đảm bảo an toàn và phù hợp với thuỷ sản nuôi.
5.1.3.2   Neo và dây neo được thiết kế, lắp đặt phù hợp với chất đáy, độ sâu mực nước, tốc độ dòng chảy và khoảng cách giữa các lồng, bè nuôi để đảm bảo an toàn cho thuỷ sản nuôi và người lao động, cũng như thuận tiện khi di dời. 

5.1.3.3   Trường hợp người lao động làm việc, sinh hoạt tại bè nuôi, chòi canh:

a) Khu làm việc, khu sinh hoạt, chòi canh phải được xây dựng chắc chắn, chịu được sóng gió và đảm bảo an toàn cho người lao động.

b) Phải bố trí nhà vệ sinh tự hoại, dụng cụ chứa nước sinh hoạt trên bè nuôi, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người lao động.

5.1.4   Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ 

5.1.4.1   Thiết bị hoặc hóa chất cung cấp oxy cho thủy sản nuôi phải sẵn có khi xảy ra tình huống bất thường. Thiết bị phải được vận hành, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất.
5.1.4.2   Phải có sẵn dụng cụ, trang thiết bị chuyên dùng cần thiết cho người lao động trong trường hợp lặn cho thủy sản ăn, kiểm tra hoạt động, sức khỏe của thủy sản nuôi.
5.1.5   Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
Theo 4.1.5 của TCVN 13528-1:2022 và các yêu cầu cụ thể sau đây:

5.1.5.1   Trường hợp cơ sở nuôi sử dụng lưới được nhuộm chất chống bám (anti-fouling), phải sử dụng hoá chất trong danh mục hóa chất được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.
5.1.5.2   Cơ sở nuôi phải có biện pháp kiểm soát sự sổng thoát phù hợp với loại hình nuôi, đối tượng nuôi.

CHÚ THÍCH 1: Trường hợp nuôi lồng, bè, giàn trên biển, sông, hồ, cơ sở nuôi kiểm tra lồng hàng ngày khi cho ăn hoặc sử dụng lưới 02 lớp. 
CHÚ THÍCH 2: Trường hợp nuôi bãi triều, đăng quầng, eo ngách, cơ sở nuôi phải kiểm tra rào chắn, lưới quây.

5.1.5.4   Trường hợp sử dụng xăng dầu, phải có biện pháp kiểm soát ô nhiễm từ xăng dầu.

5.1.6   Nhân sự

Theo 4.1.6 của TCVN 13528-1:2022.
5.1.7   Tài liệu và lưu trữ hồ sơ

Theo 4.1.7.3 của TCVN 13528-1:2022 và yêu cầu cụ thể sau đây:

Tài liệu VietGAP theo quy định tại Phụ lục A phải được phê duyệt, cập nhật bởi cơ sở nuôi và luôn sẵn có tại cơ sở nuôi.
5.1.8   An toàn lao động và trách nhiệm xã hội
Theo 4.1.8.1, 4.1.8.4, 4.1.8.5, 4.1.8.6, 4.1.8.7 của TCVN 13528-1:2022 và các yêu cầu cụ thể sau đây:

5.1.8.1  Có biển cảnh báo về độ sâu mực nước.
5.1.8.2   Trường hợp nuôi lồng, bè, giàn trên biển, sông, hồ, cơ sở nuôi phải bố trí thiết bị cảnh báo để tránh va chạm giao thông thuỷ vào ban đêm.
5.2   Yêu cầu về thực hành nuôi trồng thủy sản 
5.2.1   Biện pháp ứng phó khi môi trường nước có dấu hiệu bất thường
5.2.1.1   Phải có hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống khi môi trường nước có hiện tượng bất thường và thực hiện biện pháp xử lý kịp thời.
5.2.1.2   Phải có quy định và thực hiện giám sát, kiểm soát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá, thủy sinh như độ măn, pH, DO, TSS, tổng hydrocarbon gốc dầu, tổng Coliform[13] trong môi trường nước khi có dấu hiệu bất thường.
5.2.2   Kiểm soát giống thủy sản
Theo 4.2.2 của TCVN 13528-1:2022 và yêu cầu cụ thể sau đây:

Đối với giống rong biển, phải đồng đều về kích thước, màu sắc tươi sáng, không dập nát.
5.2.3   Sử dụng, bảo quản thức ăn thủy sản
Theo 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.6, 4.2.3.7 của TCVN 13528-1:2022 và các yêu cầu cụ thể sau đây:

5.2.3.1   Trường hợp sử dụng thức ăn tự chế, thức ăn tươi, sống:

a) Không sử dụng nguyên liệu bị ôi, thối để chế biến thức ăn
b) Không sử dụng thức ăn tự chế bị ôi, thiu để cho thủy sản ăn. 
c) Không sử dụng thuỷ sản cùng loài làm thức ăn cho thủy sản nuôi.

d) Phải định kỳ thu gom, vớt bỏ vỏ nhuyễn thể, động vật chân bụng, thức ăn thừa ra khỏi lồng nuôi và đưa lên bờ, xử lý theo quy định.

5.2.3.2   Trường hợp gây nuôi thức ăn tự nhiên đối với nuôi đăng quầng, eo ngách, đầm phá:

Không sử dụng sản phẩm có chứa chất cấm sử dụng theo quy định của pháp luật để gây nuôi thức ăn tự nhiên trong môi trường nước. 

5.2.4   Quản lý sức khỏe thủy sản nuôi và an sinh vật nuôi
Theo 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 4.2.5.3 của TCVN 13528-1:2022 và các yêu cầu cụ thể sau đây:

5.2.4.1   Cần kiểm soát mật độ thả nuôi phù hợp với quy trình nuôi được cơ quan nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học hoặc cơ quan quản lý ban hành, phù hợp với sức tải môi trường, đảm bảo hạn chế căng thẳng cho thủy sản nuôi và tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng, giảm rủi ro dịch bệnh.
5.2.4.2   Trường hợp nuôi trên sông, hồ, lồng, bè nuôi phải được đặt thành từng cụm cách nhau tối thiểu 10m khi đặt song song hoặc 200m khi đặt so le hoặc nối tiếp nhau, đảm bảo khả năng lưu thông nước và hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh.
5.2.4.3   Các dụng cụ vệ sinh, máy móc sử dụng để chế biến thức ăn phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng.

5.2.5   Kiểm soát chất thải từ quá trình nuôi trồng 
5.2.5.1   Các loại chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường, chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình nuôi phải được thu gom, đưa lên bờ và xử lý theo quy định.
5.2.5.2   Không được xả chất thải trực tiếp từ bè nuôi, chòi canh xuống thuỷ vực.

5.2.5.3  Cơ sở nuôi làm sạch lưới định kỳ trong quá trình nuôi và sau mỗi lần thu hoạch bằng biện pháp cơ học hoặc phơi tự nhiên. Trường hợp lưới được làm sạch trên bờ, phải đảm bảo nước thải từ giặt lưới không làm ảnh hưởng đến môi trường.
5.2.5.4  Phải thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế tình trạng tích tụ chất thải từ hoạt động nuôi thuỷ sản. 
CHÚ THÍCH: Định kỳ di dời vị trí đặt lồng.
5.2.6.   Thu hoạch

Theo 4.2.6 của TCVN 13528-1:2022 và yêu cầu cụ thể sau đây:

Trường hợp thu hoạch thuỷ sản nuôi trồng khi xuất hiện hiện tượng tảo nở hoa tại vùng nước nuôi, cơ sở nuôi phải lấy mẫu, kiểm tra sản phẩm thu hoạch để đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi xuất bán.
5.3   Phân biệt sản phẩm áp dụng VietGAP và không áp dụng VietGAP

Không thực hiện sản xuất song song đối với tất cả hình thức nuôi trên biển, sông, hồ, đầm phá.
5.4   Truy xuất nguồn gốc

Theo 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 của TCVN 13528-1:2022.
5.5   Yêu cầu đối với cơ sở nuôi nhiều thành viên hoặc nhiều địa điểm nuôi
Theo 4.5 của TCVN 13528-1:2022.

Phụ lục A

(Quy định)
Danh mục tài liệu VietGAP thủy sản

Danh mục tối thiểu tài liệu VietGAP thủy sản bao gồm: 
1) Danh mục thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, kháng sinh, hóa chất được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; 
2) Danh mục thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

3) Bản hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống khi môi trường nước có hiện tượng bất thường.

4) Bản quy định việc giám sát, kiểm soát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá, thủy sinh như pH, DO, TSS, tổng hydrocarbon gốc dầu, tổng Coliform[13] trong môi trường nước khi có dấu hiệu bất thường.

5) Hướng dẫn biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động; Hướng dẫn quản lý sức khỏe thủy sản nuôi.

6) Quy định về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ sở nhiều thành viên hoặc nhiều địa điểm.

7) Phương án xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại, thủy sản chết nằm trong Danh mục phải công bố dịch.

8) Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm, xử lý đối với sản phẩm không phù hợp.
9) Quy định về phương án xử lý trong các trường hợp mất an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

10) Có quy định giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm và quyền lợi của người lao động.

Phụ lục B

(Quy định)

Nhật ký ghi chép và hồ sơ cần lưu trữ

B.1   Nhật ký ghi chép về hoạt động nuôi 

1. Thông tin chung

Tên loài thủy sản thả nuôi: ……………………………………………………………………………..

Số lượng giống thả……………. con. Mật độ thả: …….
Ngày thả giống: …………………………………………………………………………………………..

Nguồn gốc giống: …………………………………………………………………………………………

Tên, địa chỉ cơ sở cung cấp con giống: ……………………………………………………………….

Loại thức ăn sử dụng: …………………………………………………………………………………..

Nguồn gốc thức ăn: …………………………………………………………..

2. Theo dõi sức khỏe thủy sản nuôi: 

	Thời gian
	Tên loại vật tư đầu vào (thức ăn, thuốc..)
	Đơn vị tính


	Lượng sử dụng
	Dấu hiệu bệnh (nếu có)
	Phương án xử lý

(trường hợp sử dụng kháng sinh, cần ghi rõ tên thuốc, liều lượng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc sử dụng)

	
	
	Ghi rõ: kg/ngày hoặc ml/ngày
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Ghi chép về: 

- Kết quả xử lý mâu thuẫn với cộng đồng xung quanh và giải quyết khiếu nại liên quan đến sản phẩm, quyền lợi của người lao động (nếu có).

- Kết quả giám sát, kiểm soát một số chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá, thủy sinh như pH, DO, TSS, tổng hydrocarbon gốc dầu, tổng Coliform và biện pháp xử lý tình huống khi môi trường nước có hiện tượng bất thường. 

4. Theo dõi xử lý chất thải

Loại chất thải và phương pháp thực hiện. 

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải nguy hại.

5. Trường hợp có người lao động tại cơ sở nuôi

- Ghi chép thông tin về người lao động (họ và tên; ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc được giao, số căn cước công dân).

- Ghi chép bảng trả lương, phụ cấp cho người lao động làm thuê.

6. Thu hoạch và doanh thu

Hợp đồng bán sản phẩm, trong đó có thông tin về thời điểm thu hoạch, tổng sản lượng, kích cỡ thu hoạch trung bình, tên, địa chỉ khách hàng mua.

Tỷ lệ sống: ……………..%; FCR:……………

B.2   Danh mục hồ sơ (lưu giữ cho đến khi có sự thay đổi)

1. Giấy xác nhận đăng ký nuôi (đối với nuôi lồng, bè). 

2. Giấy phép nuôi trồng thuỷ sản (đối với nuôi trồng thuỷ sản trên biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trong và ngoài 06 hải lý).

3. Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc nơi nuôi nằm ngoài khu RAMSAR (nếu có).

4. Sơ đồ/ảnh chụp khu nuôi.

B.3   Danh mục hồ sơ (lưu giữ ít nhất 24 tháng sau khi thu hoạch)

1. Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn của người quản lý, người lao động.
2. Các hóa đơn mua bán giống, thức ăn, hóa chất, kháng sinh….; giấy kiểm dịch trong trường hợp mua giống ngoài tỉnh (nếu có).
3. Bản phân công công việc nếu sử dụng người lao động từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

4. Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện đối với cơ sở sản xuất giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường.
5. Đơn thuốc (nếu sử dụng kháng sinh)
6. Phiếu đánh giá nội bộ đối với cơ sở nuôi nhiều địa điểm nuôi hoặc nhóm nhiều thành viên.
7. Kết quả kiểm tra hàm lượng đồng trong trầm tích đáy (trong trường hợp cơ sở nuôi sử dụng lưới bằng đồng hoặc lưới phủ đồng).
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